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I. Phần trắc nghiệm. ( 3 điểm )
Câu 1:  a) Số  801 đọc là:

A. Một trăm linh tám.                                    B.  Tám trăm linh một.           
C.  Tám trăm mười.                                       D.  Tám trăm một.
            b) Số liền sau của 899 là:

A. 809                  B. 889                  C. 898                     D. 900
Câu 2: Một ngày có ... giờ?

A. 12 giờ              B. 24 giờ              C. 36 giờ                D. 42 giờ
Câu 3:  Kết quả phép tính  5 x 6 + 7 là:

A. 72                    B.  47                   C.  37                     D. 73
Câu 4:  1km = ... m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
 A. 10m               B. 100m                C. 1000m               D. 1m
Câu 5: Hình tam giác có độ dài các cạnh đều bằng 8cm. Chu vi hình tam giác là:

 A. 24cm              B. 16cm                C. 20cm                D. 34cm
Câu 6:  Hình bên có ...... hình vuông.
             Hình bên có ........ tam giác.
II. Phần tự luận. (7 điểm )

Câu 7: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm) 
        832 +  152
                   639 – 23                     67 + 24                   92 – 48 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8: 

 a) Tính ( 1 điểm) 

             5 x 6 – 11 = ................                        20  : 5 x 6  = ....................

                              = ................                                          = .....................
b) Tìm x. ( 1điểm) 
                   x -  421 = 176                                  X + 215 = 356 + 423
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9: Có một số quả cam được xếp đều vào 6 chiếc đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi tất cả có bao nhiêu quả cam ? ( 2 điểm)
          Tóm tắt                                                              Bài giải

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 10: Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có một chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có một chữ số.  Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá? ( 1 điểm)
                                                          Bài giải
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A- PHẦN KIỂM TRA ĐỌC – LUYỆN TỪ VÀ CÂU.
I- Đọc thầm và làm bài tập: ( Thời gian làm bài 20 phút)
Có những mùa đông

        Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn rất trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt vừa đói.

       Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa – ri, thủ đô của nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

                                                                                                       ( Trần Dân Tiên )

    Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau vào giấy kiểm tra ( không làm trực tiếp vào tờ đề này).

Câu 1: Lúc ở Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?

A: Cào tuyết trong một trường học.

B: Làm đầu bếp trong một quán ăn.

C: Viết báo.

Câu 2:  Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc ?

A: Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng.

B: Bác vừa mệt vừa đói.

C: Phải làm việc để có tiền sinh sống.

Câu 3: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?

A: Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

B: Để theo học đại học.

C: Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

Câu 4: Những từ ngữ nào có thể dùng để nói về Bác Hồ?

A: Giản dị, giàu lòng nhân ái, độ lượng, yêu nước, thương yêu thiếu nhi.

B: Giản dị, độ lượng, yêu nước, đi học đúng giờ, yêu thích các loài hoa.

C: Yêu nước, cao thượng, điềm đạm, tự tay, kính trọng, giản dị.

Câu 5: Bộ phận in nghiêng trong câu: " Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống" . Trả lời cho câu hỏi nào? 

A: Vì sao?                             B: Khi nào?                         C: Để làm gì?

Câu 6: Từ ngữ nào sau đây dùng để nói về Bác Hồ?
A: Giản dị, độ lượng, dậy sớm.
B: Yêu nước, độ lượng, giản dị, thương dân.
C: Thương dân, đáng yêu, yêu quý.

Câu 7: 
a) Tìm từ trái nghĩa cho từ sau:
Đầy đủ / .........................                                   Lạnh cóng /.........................

b) Chọn và đặt câu với từ trái nghĩa em vừa tìm được ở phần a.

..........................................................................................................

B- Phần chính tả - Tập làm văn ( 10 điểm)

I. Chính tả ( 4 điểm) 15 phút.
  1. Bài viết: Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Sông Hương”(Từ “Mỗi mùa hè…đến dát vàng.) SGK Tiếng Việt 2 Tập 2 trang 72

2. Bài tập: (1 điểm ) 5 phút.
 Điền vào chỗ chấm “r/d” hay “gi?”.

.....ải đường;

       .....ao thừa.


con ....ao;


sọt .....ác;
II. Tập làm văn ( 5 điểm) 25 phút.

    Em hãy viết một đoạn văn ngắn về người thân ( ông, bà, bố, mẹ) của em để giới thiệu về nghiệp của người đó.












